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TÓM TẮT
Tinh dầu thực vật có hoạt tính kháng khuẩn phổ rộng và được xem như một nguồn dược liệu
thay thế tiềm năng trong chiến lược phòng ngừa và kiểm soát sự nhiễm các chủng vi khuẩn đa
kháng thuốc. Bài báo trình bày hoạt tính kháng khuẩn Helicobacter pylori của các tinh dầu từ thân
rễ cây gừng (Zingiber officinale), nghệ đen (Curcuma zedoaria), nghệ vàng (Curcuma longa) và riềng
(Alpinia officinarum). Các tinh dầu được thu nhận bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn theo hơi
nước và hoạt tính kháng H. pylori được đánh giá thông qua các giá trị nồng độ ức chế tối thiểu
(MIC) và diệt khuẩn tối thiểu (MBC) và nồng độ ức chế 50% (IC50) hoạt tính H. pylori-urease. Kết quả
cho thấy tinh dầu gừng biểu hiện hoạt tính ức chế và diệt H. pylorimạnh với giá trị MIC và MBC lần
lượt là 0,1 và 1,25 mg/mL. Tinh dầu gừng cũng có hoạt tính ức chế H. pylori-urease mạnh hơn so
với các tinh dầu còn lại, với giá trị IC50 = 0,2 mg/mL và ức chế 100% hoạt tính enzyme ở nồng độ
4 mg/mL. Phổ đồ sắc ký khí ghép khối phổ (GC-MS) cho thấy tinh dầu từ thân rễ gừng giàu thành
phần sesquiterpene (51,9%) và các thành phần chính trong tinh dầu gồm α-zingiberene (21,1%),
camphene (12,2%), β -sesquiphellandrene (8,2%), β -bisabolene (7,2%), α-citral (6,8%), eucalyptol
(6,3%) và β -citral (5,0%). Các nghiên cứu tiếp cần được thực hiện để có thể sử dụng tinh dầu gừng
trong phòng ngừa và điều trị sự nhiễm H. pylori.
Từ khoá: Helicobacter pylori, hoạt tính kháng khuẩn, họ Gừng, tinh dầu, ức chế urease, Zingiber
officinale

MỞĐẦU
Helicobacter pylori là một loài xoắn khuẩn gram âm
có khả năng sống và sản sinh các độc tố gây viêm loét
dạ dày−tá tràng và ung thư dạ dày ở dạ dày người1.
Tỷ lệ nhiễmH. pylori trên thế giới trung bình khoảng
hơn 50%2, tỷ lệ nhiễm H. pylori ở Việt Nam cao hơn
và chiếm khoảng 65,6% dân số 3. Các nghiên cứu cho
thấy 15–20% người bị nhiễm có thể phát triển thành
các bệnh lý như viêm dạ dày, loét dạ dày−tá tràng,
viêm teo dạ dày, và ung thư dạ dày1,4. Liệu pháp sử
dụng kháng sinh để loại trừH. pylori có hiệu quả cao
trong điều trị các bệnh lý dạ dày, và góp phần ngăn
chặn sự phát triển ung thư dạ dày5. Tuy nhiên, những
tác dụng phụ của các loại thuốc kháng sinh cùng với
sự gia tăng của các chủng H. pylori đa đề kháng với
kháng sinh đã ảnh hưởng lớn đến các phác đồ điều trị
ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam6–10.
Thực trạng này đã đặt ra nhu cầu cấp thiết cho việc
nghiên cứu tìm kiếm nguồn dược liệu mới từ cây cỏ
thiên nhiên để hỗ trợ hoặc thay thế cho kháng sinh.
Trong những nămgần đây, nhiều cao chiết và tinh dầu
thực vật đã được chứng tỏ có hoạt tính kháng H. py-
lori, và cho thấy không hoặc ít có khả năng gây ra sự
phát triển tính kháng ở vi khuẩn11–14. Các tinh dầu

thực vật và các thành phần trong tinh dầu có khả năng
ức chế lên sự tăng trưởng của vi khuẩn thông quamột
số cơ chế như: ức chế urease, gây biến đổi hình thái
tế bào, ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của màng tế bào,
cũng như khả năng di chuyển, bámdính lên niêmmạc
dạ dày và sự tổng hợp biofilm của H. pylori11,15–17.
Ngoài ra, một số tinh dầu thực vật còn có hoạt tính
ức chế sự biểu hiện của các gene sản sinh độc tố ở
H. pylori như CagA (cytotoxin-associated gene A) và
VacA (Vacuolating cytotoxin A), giúp giảm khả năng
xâm nhập và gây ung lên biểu mô dạ dày. Hoạt tính
kháng H. pylori in vivo của một số tinh dầu thực vật
cũng đã được chứng minh trên mô hình một số loài
động vật như chuột nhắt (mice) và chuột nhảy (Mon-
golian gerbils)16–21. Trong các nghiên cứu trước đây,
các tinh dầu từ lá ổi (Psidium guajava), lá tía tô dại
(Hyptis suaveolens), nước chưng cất tinh dầu quả bời
lời chanh (Litsea cubeba) và các thành phần chiết xuất
từ hoa dâm bụt (Hibiscus rosa sinensis) đã được báo
cáo có hoạt tính kháng khuẩn, ức chế enzyme urease
và sự hình thành biofilm đối với H. pylori 22–25.
Gừng (Z. officinale), nghệ đen (C. zedoaria), nghệ
vàng (C. longa) và riềng (A. officinarum) là 4 loài thực
vật thuộc họ Gừng (Zingiberaceae), bên cạnh công
dụng làm gia vị cho nhiều món ăn, còn là những cây

Trích dẫn bài báo này: Hùng T T, Ngân L T M, Lệ B V, Hiếu T T. Hoạt tính kháng Helicobacter pylori của 
tinh dầu chiết xuất từ thân rễ bốn loài thực vật thuộc họ Gừng (Zingiberaceae).  Sci. Tech. Dev. J. - 
Nat. Sci.; 2022, 6(4):2457-2471.
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thuốc dân gian được sử dụng để chữa trị bệnh viêm
đau bụng, đau dạ dày cấp vàmãn tính, viêm đại tràng,
chứng khó tiêu và tiêu chảy26–28. Tinh dầu từ các
loài cây thuốc này cũng đã được chứng minh hoạt
tính kháng đối với một số loài vi khuẩn Gram âm
(Escherichia coli, Klebsiella pneumonia và Salmonella
typhi) và Gram dương (Staphylococcus aureus, Bacil-
lus subtilis, B. cereus và Listeria monocytogenes)29–31.
Bài báo trình bày khảo sát hoạt tính kháng H. pylori
của các tinh dầu gừng, nghệ đen, nghệ vàng và riềng
nhằm cung cấp cơ sở cho việc sử dụng các tinh dầu
này trong hỗ trợ điều trị và phòng ngừa các bệnh lý
dạ dày do H. pylori gây ra.

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
Vật liệu
Thân rễ trưởng thành (8–9 tháng tuổi) của các loài
gừng (Z. officinale), nghệ đen (C. zedoaria), nghệ
vàng (C. longa) và riềng (A. officinarum) được thu
hái vào tháng 5–6 năm 2020, địa điểm thu hái được
trình bày trong Bảng 1. Mẫu vật được định danh bằng
phương pháp so sánh hình thái bởi TrầnThanhHùng,
Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học, Viện Phát
triển Ứng dụng, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình
Dương. Tên khoa học được chuẩn hóa dựa vào cơ sở
dữ liệu The Plant List (theplantlist.org). Mẫu ép khô
của các loài gừng (TTH20.01), nghệ đen (TTH20.02),
nghệ vàng (TTH20.03) và riềng (TTH20.04) được lưu
trữ tại PTN. Công nghệ Sinh học, trườngĐại họcThủ
Dầu Một.
Chủng chuẩn H. pylori ATCC43504 được cung cấp
bởi Đơn vị nghiên cứu lâm sàngĐại họcOxford (OU-
CRU) TP. Hồ Chí Minh. H. pylori được trữ ở điều
kiện nitrogen lỏng trong môi trường BHI được bổ
sung 5% NBS (newborn bovine serum), chứa van-
comycin (10 mg/L), polymyxin B (5 mg/L), trimetho-
prim (5mg/L), amphotericin B (2mg/L), và 25% glyc-
erol cho đến khi sử dụng. H. pylori được nuôi cấy 3
ngày trên môi trường chọn lọc Brucella agar có chứa
10% NBS ở 37 ◦C trong các bình vi hiếu khí 2,5 L với
các túi tạo điều kiện vi hiếu khí (OxoidCampyGen 2,5
L Sachet) được cung cấp bởiThermo Fisher Scientific,
Waltham, MA, USA.

Phương pháp chiết xuất và xác định thành
phần hóa học của tinh dầu
Thân rễ tươi của gừng, nghệ vàng, nghệ đen và riềng
(mỗi loại 500 g) sau khi thu hái 1 ngày có độ ẩm lần
lượt là 95,33; 93,14; 90,86 và 92,73%, được xay nhuyễn
với nước cất (1500 mL) và chưng cất lôi cuốn với hơi
nước trong 3 giờ bằng bộ chưng cất Clevenger appa-
ratus (Germany). Hiệu suất tinh dầu được tính theo

thể tích tinh dầu thu được (mL)/trọng lượng tươi của
nguyên liệu (g). Mỗi loại mẫu vật được chưng cất lặp
lại 3 lần và các tinh dầu được bảo quản ở –20 ◦C trong
lọ thủy tinh tối màu cho đến khi sử dụng.
Các thành phần hóa học của tinh dầu được xác định
bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ (GC-
MS,Gas chromatography-mass spectrometry) và hàm
lượng của các cấu phần được xác định sắc ký khí ghép
đầu dò ion hóa ngọn lửa, GC-FID (flame ionization
detector) tại Phòng thí nghiệm phân tích hóa lý, Viện
Khoa học Vật liệu Ứng dụng, Viện Hàn lâmKhoa học
và Công nghệ Việt Nam. Tinh dầu (50 µL) được hòa
tan trong 1mL hexane và được làm khan với Na2SO4.
Dung dịch tinh dầu (1 µL) được tiêm vào máy sắc ký
khí GC Agilent 6890N, đầu dò FID với cột HP-5MS
(0,25 µm; 0,25 mm; 30 m), áp suất khí He đầu cột
9,3 psi và tỉ lệ chia dòng là 1:50. Chương trình nhiệt
bắt đầu ở 50 ◦C được giữ trong 2 phút, sau đó tăng 2
◦C/phút đến 80 ◦C, tăng 5 ◦C/phút đến 150 ◦C, tăng
10 ◦C/phút đến 200◦C, tiếp tục tăng 20 ◦C/phút đến
300 ◦C và giữ trong 5 phút.
Sắc ký khí ghép phối phổ (GC-MS) được phân tích
bởi máy GC Agilent 6890N ghép với MS 5973 inert.
Các thông số vận hành tương tự với sắc ký khí GC. Hệ
thốngMS được vận hành với điện áp ion hóa 70 eV và
năng lượng electron là 1,024 V. Đầu phun, bề mặt tiếp
xúc và nguồn ion được giữ tương ứng ở 280, 280 và
230 ◦C. Dung dịch hỗn hợp n-alkane C8–C20 được
phân tích ở cùng điều kiện hoạt động với tinh dầu để
xác định chỉ số lưu (RI, retention index). Kết quả GC-
MS về thành phần tinh dầu được so sánh với ngân
hàng dữ liệu NIST (National Institute of Standard and
Technology, USAMiley, 2017) và được so sánh với các
chỉ số lưu (RI) đã được công bố32.

Khảo sát hoạt tính kháng Helicobacter py-
lori
Phương pháp pha loãng tinh dầu trên đĩa 96 giếng
được sử dụng để xác định giá trị nồng độ ức chế tối
thiểu (MIC) và nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC)
của các tinh dầu đối với H. pylori33. Từng tinh dầu
được hòa tan trong dimethyl sulfoxide (DMSO) với
nồng độ 100 mg/mL và pha loãng trong môi trường
brucella broth có chứa 5% NBS để đạt nồng độ cuối
của tinh dầu ở mỗi giếng thay đổi từ 0–10 mg/mL và
nồng độ DMSO trong mỗi giếng không quá 5%. Mỗi
giếng thí nghiệm và đối chứng có chứa 150 µL dung
dịch gồm 50 µL dịch vi khuẩn (108 CFU/mL ~ Mc
Farland 0,5) và 100 µL dung dịch tinh dầu ở các nồng
độ khác nhau. Mỗi nồng độ tinh dầu được lặp lại 3
lần trên đĩa 96 giếng. Các giếng đối chứng âm chứa
dịch vi khuẩn, môi trường và DMSO (5%). Các giếng
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Bảng 1: Cácmẫu thực vật thuộc họ Gừng (Zingiberaceae) được sử dụng trong nghiên cứu

Mẫu vật Tên khoa học Địa điểm thu mẫu Thời gian thu mẫu

Gừng Zingiber officinale Roscoe Thanh Lương, Bình Long,
Bình Phước

Tháng 5/2020

Nghệ đen Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe Đá Bạc, Châu Đức, Bà Rịa
- Vũng Tàu

Tháng 5/2020

Nghệ vàng Curcuma longa L. Phú Mỹ, Thủ Dầu Một,
Bình Dương

Tháng 6/2020

Riềng Alpinia officinarumHance Đá Bạc, Châu Đức, Bà Rịa
- Vũng Tàu

Tháng 5/2020

đối chứng dương có chứa kháng sinh amoxicillin và
được chuẩn bị tương tự. Các đĩa thí nghiệm được ủ
lắc 50 vòng/phút ở 37 ◦C trong điều kiện vi hiếu khí.
Sau 48 giờ, 10 µL resazurin 0,01% được bổ sung vào
mỗi giếng và quan sát sự đổimàu trên các giếng ở từng
nồng độ pha loãng của tinh dầu sau 1 giờ ủ ở 37 ◦C.
Giá trị MIC được xác định là nồng độ thấp nhất trong
dãy nồng độ pha loãng của tinh dầu không có sự đổi
màu của chất chỉ thị. Để xác định giá trị MBC, 10
µL dịch khuẩn ở các giếng tương ứng với các nồng độ
tinh dầu không có sự đổi màu của chất chỉ thị được
trải lên bề mặt môi trường Brucellar agar trong đĩa 24
giếng và được ủ ở 37 ◦C trong điều kiện vi hiếu khí
trong 72 giờ. Giá trị MBC của tinh dầu là nồng độ
thấp nhất trong dãy nồng độ thử nghiệm không có
khuẩn lạc xuất hiện trên giếng thạch. Mỗi thí nghiệm
được thực hiện lặp lại 3 lần.

Khảo sát hoạt ức chế urease của Helicobac-
ter pylori
Dịch urease thô của H. pylori (H. pylori-urease) được
thu nhận theo phương pháp như được mô tả trong
nghiên cứu của Ngan và cộng sự 2012 34. Sinh khối
tế bào H. pylori (500 mg) từ các mẻ nuôi cấy 72 giờ
trên môi trường brucella agar có chứa 5% NBS, được
chuyển và dàn mỏng trên thành ống polypropylene
50 mL và được trữ trong nitrogen lỏng. Sinh khối tế
bào sau đó được rã đông ở nhiệt độ phòng và được lắc
đều với 5mL đệm sodium phosphate 20mM (pH 7,3)
chứa EDTA 1mM. Hỗn hợp này được li tâm 12000×
g trong 10 phút ở 4 ◦C. Dịch enzyme thô được thu
bằng cách lọc thu phần nỗi của dịch li tâm với đầu lọc
Millex GV Millipore 0,22 µm và được bảo quản –20
◦C cho đến khi sử dụng. Hoạt tính ức chế urease của
các tinh dầu được xác định theo phương pháp phương
pháp salicylate- hypochloride trên đĩa 96 giếng25,35.
Mỗi giếng được cho vào 50 µL dịch enzyme thô (0,04
đơn vị urease) trong đệm EDTA - phosphate có chứa
tinh dầu với nồng độ thay đổi từ 0 đến 24 mg/mL.

Hỗn hợp được ủ lắc 50 vòng/phút ở 37 ◦C trong thời
gian 90 phút, và sau đó 50 µL urea (5 mM) trong đệm
EDTA - phosphate được bổ sung vào hỗn hợp trong
mỗi giếng. Sau 30 phút ủ ở 37 ◦C, dung dịch được cho
dừng phản ứng gồm 35 µL Sol A (14,6% Na salicylate
+ 0,1% sodium nitroprusside) và 65 µL Sol B (1,78%
NaOH + 11,57% Na citrate + 0,54% active NaOCl)
được bổ sung lần lượt vào mỗi giếng. Hỗn hợp được
ủ ở 37 ◦C trong thời gian 30 phút để tạo điều kiện
cho sự phát triển của phức hợp màu. Lượng ammo-
nia được giải phóng từ quá trình phân giải urea bởi
urease được định lượng bằng đo độ hấp thụ quang
trên máy đọc đĩa 96 giếng ở bước sóng 625 nm với
chất chuẩn là ammonium chloride. Thiourea được sử
dụng như là chất đối chứng dương. Các giếng nền
(background) và các giếng trắng (blank) được chuẩn
bị tương tự nhưng chứa urease bị bất hoạt ở 100 ◦C
trong 1 giờ. Thí nghiệm được lặp lại 3 lần. Phần trăm
ức chế được tính theo công thức: I% = [1 – (OD625

mẫu thí nghiệm – OD625 nền)/(OD625 đối chứng –
OD625 trắng)]× 100. Hoạt tính ức chế urease của các
tinh dầu được biểu thị thông qua nồng độ ức chế 50%
(IC50), là nồng độ của tinh dầu cần để làm giảm 50%
hoạt tính urease so với hoạt tính urease ở giếng đối
chứng.

Phương pháp xử lý số liệu
Tất cả các thí nghiệm đều được lặp lại 3–5 lần, và giá
trị trung bình± sai số chuẩn (SE) được trình bày. Giá
trị IC50 được tính bằng phầnmềmGraphPad Prism 5
software program (La Jolla, CA). Sự khác biệt giữa các
nghiệm thức được xác định bằng phương pháp Bon-
ferroni. Giá trị MIC của các tinh dầu được xác định là
rấtmạnh khiMIC< 0,1mg/mL;mạnh khiMIC= 0,1–
0,62mg/mL; trung bình khiMIC = 0,62–1,25mg/mL;
yếu khiMIC = 1,25–2,5mg/mL và không có hoạt tính
khi MIC > 2,5 mg/mL36.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
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Bảng 2: Hiệu suất tinh dầu thu được từ thân rễ tươi của bốn loài thực vật nghiên cứu

Loài Thể tích tinh dầu
(mL/500 g thân rễ tươi)

Hiệu suất (%)

Nghệ vàng (C. longa) 4,17± 0,20 0,83± 0,04

Nghệ đen (C. zedoaria) 3,00±0,06 0,60± 0,01

Gừng (Z. officinale) 1,93± 0,12 0,39± 0,02

Riềng (A. officinarum) 1,23± 0,15 0,25± 0,03

Hiệu suất thu tinh dầu
Thân rễ nghệ vàng cho hiệu suất tinh dầu cao nhất
(0,83%), tiếp theo là nghệ đen (0,60%), trong khi gừng
(0,39%) và riềng (0,25%) cho hiệu suất thu tinh dầu
thấp nhất (Bảng 2). Hiệu suất thu tinh dầu thay đổi
phụ thuộc vào các yếu tố như khí hậu, loại đất, và thời
gian thuhoạch37. Theo các nghiên cứu trước đây, tinh
dầu từ thân rễ nghệ vàng ởAnGiang có hiệu suất là 5–
6,62%, trong khi ở ẤnĐộ là 0,16–1,94%38,39. Thân rễ
nghệ đen ở Ấn Độ, Malaysia, và Indonesia được báo
cáo có hiệu suất thu nhận tinh dầu lần lượt là 0,36;
0,14 và 0,39%40,41. Hiệu suất thu tinh dầu từ thân rễ
tươi của cây gừng ở Brazil là 0,75% và ở Thừa Thiên
Huế là 0,41%, trong khi ở Pakistane là 0,31% 42–44.
Mẫu thân rễ của cây riềng ở Ấn Độ được báo cáo có
hiệu suất thu tinh dầu là 0,21%, vàmẫu ở TrungQuốc
có hiệu suất 0,93–4,35% 45,46.

Hoạt tính kháng H. pylori của các tinh dầu
Tinh dầu gừng biểu hiện hoạt tính ức chế sinh trưởng
mạnh đối vớiH. pylori (MIC = 0,1 mg/mL) trong khi
các tinh dầu nghệ vàng, riềng và nghệ đen có hoạt tính
ức chế trung bình (MIC = 1 mg/mL) (Bảng 3). Tinh
dầu gừng cũng có hoạt tính diệtH. pylori cao hơn các
tinh dầu còn lại với MBC là 1,25 mg/mL. Điều này
cho thấy tinh dầu gừng có hoạt ức chế hơn là hoạt tính
diệt khuẩn vì tỉ lệ giá trị MBC/MIC lớn hơn 4 47. Tinh
dầu từ thân rễ cây gừng đã được báo cáo có hoạt tính
kháng một số loài vi khuẩn (S. aureus, Bacillus cereus,
Listeria monocytogenes và Lactobacillus sp.) mạnh
hơn các loài khác được khảo sát trong họ Gừng 31,48.
Gừng, nghệ vàng, nghệ đen và riềng là những cây
thuốc dân gian được sử dụng trong điều trị bệnh đau
dạ dày28,49. Các chiết xuất từ thân rễ của các loài thực
vật này đã được chứng tỏ có hoạt tính khángH. pylori
và bảo vệ dạ dày50,51. Dịch chiết nước (900 µL/mL)
từ thân rễ cây gừng ởẤnĐộ biểu hiện hoạt tính kháng
H. pylori với phần trăm ức chế đạt 93%, có tác động
ức chế bơm proton và kháng oxi hóa mạnh, và do đó
được xem là nguồn dược liệu tốt cho liệu pháp kháng
viêm loét dạ dày50. Bột gừng khô (3 viên chứa 1 g
bột gừng/ngày trong 4 tuần) có tác động làm giảm

53,3% tỷ lệ nhiễm H. pylori và giảm rõ rệt các triệu
chứng khó tiêu ở người nhiễmH. pylori52. Cao chiết
methanol thân rễ cây nghệ vàng ở Thái Lan có khả
năng ức chế sinh trưởng đối với H. pylori (MIC = 32
µg/mL) và có tác động ức chế sự tương tác giữaH. py-
lori với tế bào chủ (dòng HEp-2) trong 3 giờ 53. Cao
methanol và các cao phân đoạn hexane, chloroform
và ethyl acetate từ thân rễ cây riềng được chứng tỏ có
hoạt tính khángH. pylori với đường kính vòng kháng
khuẩn từ 16–25 mm ở liều 0,1 mg/đĩa giấy51.

Hoạt tính ức chế H. pylori-urease của các
tinh dầu
Tinh dầu gừng có khả năng ức chế 100% hoạt tínhH.
pylori-urease ở nồng độ 4mg/mL và mạnh hơn so với
các tinh dầu còn lại (Hình 1). Tinh dầu gừng ức chế
urease của H. pylori với IC50 0,2 mg/mL, mạnh hơn
so với các tinh dầu còn lại với IC50 của các tinh dầu
riềng, nghệ vàng và nghệ đen lần lượt là 0,65; 1,26 và
2,38mg/mL (Bảng 4). Tuy nhiên, hoạt tính ức chế của
các tinh dầu lên enzyme này yếu hơn so với đối chứng
dương thiourea (IC50 = 0,043 mg/mL).
Urease là yếu tố độc lực chính, đóng vai trò quan trọng
trong việc phân giải ure thành NH3 trung hòa độ acid
xung quanh tế bào vi khuẩn trong dạ dày, giúpH. py-
lori có thể tồn tại và cố định thành công lên niêm
mạc dạ dày1,54. Vì vậy, urease được đề nghị như
đích tác động trong các điều trị nhiễm H. pylori ở dạ
dày người55. Nhiều hợp chất tự nhiên ức chế urease
có hiệu quả cao đã được báo cáo56 nhưng có rất ít
các nghiên cứu về hoạt tính ức chế của các tinh dầu
thực vật và các thành phần tinh dầu lên enzyme này.
Patchouli alcohol, một thành phần chính của tinh dầu
cây hoắc hương (Pogostemon cablin), đã được báo cáo
có khả năng ức chế mạnh hoạt tính của urease 57. Các
tinh dầuThymus vulgaris, Cymbopogon schoenanthus,
Juniperus virginiana, Melissa spp., Origanum vulgare,
Melaleuca alternifolia, Pinus silvestris, Citrus limon, và
Abies alba cũng được chứng tỏ có hoạt tính ức chế
urease ở H. Pylori15. Trong một nghiên cứu năm
2018, tinh dầu từ lá ổi (Psidium guajava) cũng có hoạt
tính ức chế uresae ở H. pylori với giá trị IC50 = 8,23
mg/mL24.
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Bảng 3: Hoạt tính kháng H. pylori ATCC 43504 của các tinh dầu nghiên cứu

Tinh dầu MIC (mg/mL) MBC (mg/mL) Tỉ lệ MBC/MIC

Gừng (Z. officinale) 0,1 1,25 12,5

Nghệ vàng (C. longa) 1 4 4

Riềng (A. officinarum) 1 4 4

Nghệ đen (C. zedoaria) 1 8 8

Amoxicillin 0,04 µg/mL 0,10 µg/mL 2,5

Bảng 4: Giá trị ức chế 50% hoạt tính H. pylori-urease của các tinh dầu

Tinh dầu IC50 (mg/mL) Khoảng tin cậy (mg/mL)

Gừng (Z. officinale) 0,20 0,14–0,30

Riềng (A. officinarum) 0,65 0,45–0,94

Nghệ vàng (C. longa) 1,26 1,08–1,47

Nghệ đen (C. zedoaria) 2,38 1,48–3,83

Thiourea 0,043 0,041–0,045

Hình 1: Nồng độ và phần trăm ức chế H. pylori-urease của các tinh dầu từ thân rễ cây gừng (Z. officinale), nghệ
vàng (C. longa), nghệ đen (C. zedoaria) và riềng (A. officinarum)

Thành phần hóa học của các tinh dầu

Có 42 hợp chất trong tinh dầu gừng, 20 hợp chất trong
tinh dầu nghệ vàng, 20 hợp chất trong tinh dầu nghệ
đen, và 24 hợp chất trong tinh dầu riềng đã được xác
định bằng phương pháp GC-MS (Bảng 5). Tinh dầu
gừng có các thành phần chính gồm α-zingiberene
(21,1%), camphene (12,2%), β -sesquiphellandrene
(8,2%), β -bisabolene (7,2%), α-citral (6,8%), euca-
lyptol (6,3%) và β -citral (5,0%). Các thành phần

chính của tinh dầu nghệ vàng gồm ar-turmerone
(49,1%), β -turmerone (21,9%) và α-phellandrene
(6,8%), trong khi curzerene (38,0%), germacrene B
(16,5%), γ-elemene (7,7%) và β -elemene (6,0%) là
các thành phần chính của tinh dầu nghệ đen. Tinh
dầu Riềng chứa các thành phần chính gồm eu-
calyptol (40,8%), zerumbone (19,2%), (1S,4R,5R)-
1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-5-yl acetate
(7,2% ) và β -trans-farnesene (5,8%). Cả 4 tinh dầu họ

2461



Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Tự nhiên 2022, 6(4):2457-2471

Gừng nghiên cứu đều có sự hiện diện của sesquiter-
pene với hàm lượng cao, 43–89% (Bảng 5).
Tinh dầu gừng thu được ở Bình Phước có thành
phần hóa học tương tự như các tinh dầu gừng ở Ấn
Độ58 và Ecuador59, đều có chứa α-zingiberene (9,5–
21,1%), citral (11,8–33,3%), camphene (3,0–12,2%),
β -sesquiphellandrene (5,1–8,2%), eucalyptol (1,9–
6,3%) và α-curcumene (4,1–6,6%). Tinh dầu từ thân
rễ nghệ vàng được thu hái ở Bình Dương, Serbia60

và Ấn Độ 61 đều có hàm lượng turmerone cao (56,6–
71%). Tinh dầu nghệ đen ở Bà Rịa–Vũng Tàu có sự
hiện diện của curzerene với hàm lượng cao (38,0%) và
epicurzerenone với hàm lượng thấp (2,3%) (Bảng 5)
trong khi tinh dầu nghệ đen ởNepal và ẤnĐộ có hàm
lượng epicurzerenone cao (19–31,6%) và hàm lượng
curzerene thấp (0–8%)62. Tinh dầu thu nhận từ thân
rễ cây riềng ở Bà Rịa– Vũng Tàu, Ấn Độ 63 và Trung
Quốc 64 đều chứa hàm lượng eucalyptol cao (28,1 –
55,4%), tuy nhiên chỉ có tinh dầu riềng ởBàRịa–Vũng
Tàu có chứa zerumbone (19,2%).
Hoạt tính kháng khuẩn của các tinh dầu là do sự hiện
diện của nhiều thành phần đơn chất với tỉ lệ khác
nhau và sự tương tác của các thành phần này có lẽ
đã tạo nên nhiều đích tác động khác nhau của tinh
dầu lên tế bào vi khuẩn65. Tinh dầu gừng với hàm
lượng các sesquiterpene cao đã được báo cáo có hoạt
tính kháng khuẩn phổ rộng66. Bên cạnh đó, hoạt tính
kháng khuẩn của tinh dầu gừng có thể liên quan đến
sự hiện diện của citral (geranial và neral). Geranial và
neral là hai thành phần chính của tinh dầu sả chanh
(Cymbopogon citratus) được chứng tỏ có hoạt tính
kháng khuẩn đối với các vi khuẩn Gram âm và Gram
dương67 và làm giảm đáng kể mật độ của H. pylori
trong dạ dày chuột13. Citral được báo cáo có tác động
ức chế và diệt khuẩn đối với H. pylori65. Myrcene
được biết không có hoạt tính kháng khuẩn, nhưng khi
được phối hợp với citral, myrcene có thể góp phần làm
tăng hoạt tính kháng khuẩn của citral66. Camphol
(borneol) và geraniol cũng đã được báo cáo có hoạt
tính khángH. pylori20,68 . Eucalyptol (1,8-cineole) và
α-pinene, hai thành phần chính của tinh dầu Gừng
và tinh dầu Riềng, cũng được ghi nhận có biểu hiện
hoạt tính kháng H. pylori 65,69.
Cho đến nay, hoạt tính kháng H. pylori của các
hợp chất ar-turmerone, curzerene và zerumbone chưa
được báo cáo. Ar-turmerone được chứng tỏ không
có hoạt tính kháng khuẩn70 trong khi curzerene và
zerumbone biểu hiện hoạt tính kháng khuẩn phổ
rộng đối với các loài vi khuẩn Gram âm và Gram
dương71,72. Zerumbone cũng được chứng minh có
tác động ức chế và làm suy giảm biofilm của các loài
vi khuẩn S. aureus, E. coli, Pseudomonas aeruginosa và
nấm Candida albicans73. Hợp chất này cũng ức chế

hoạt tính urease của các loài K. oxytoca, K. pneumo-
niae, Morganella morganii, Proteus mirabilis, P. vul-
garis, và S. saprophyticus74.
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Bảng 5: Thành phần hóa học và tỉ lệ (%) của các chất có trong tinh dầu từ thân rễ bốn loài thực vật họ Gừng được
xác định bằng phương pháp GC-MS

Thành phần Công thức
phân tử

Gừng Nghệ vàng Nghệ đen Riềng MI

RIL RIC (%) RIC (%) RIC (%) RIC (%)
tricyclene C10H16 926 920 0,2 - - - - - - MS, RI
α-pinene C10H16 939 933 3,1 934 0,2 - - 933 1,8 MS, RI
camphene C10H16 954 947 12,2 - - 948 0,5 - - MS, RI
β -pinene C10H16 979 974 0,5 - - - - 975 1,6 MS, RI
myrcene C10H16 990 991 1,2 - - - - - - MS, RI
α-phellandrene C10H16 1002 1002 0,2 1003 6,8 - - - - MS, RI
3-Carene C10H16 1011 - - 1009 0,2 - - - - MS, RI
o-Cymene C10H14 1026 - - 1025 0,8 - - - - MS, RI
limonene C10H16 1029 - - 1029 0,4 - - - - MS, RI
β -phellandrene C10H16 1029 1028 4,5 - - - - - - MS, RI
eucalyptol C10H18O 1031 1030 6,3 1031 1,2 1030 0,4 1032 40,8 MS, RI
γ-terpinene C10H16 1059 - - 1061 0,2 - - 1060 0,4 MS, RI
terpinolene C10H16 1088 1087 0,3 1088 0,4 - - - - MS, RI
linalool C10H18O 1096 1099 0,6 - - - - - - MS, RI
camphor C10H18O 1146 - - - - 1147 2,5 - - MS, RI
isoborneol C10H18O 1160 - - - - 1160 0,9 - - MS, RI
camphol C10H18O 1169 1168 1,7 - - - - - - MS, RI
terpinen-4-ol C10H18O 1177 - - - - - - 1180 1,1 MS, RI
α-terpineol C10H18O 1188 1191 0,9 - - - - 1191 0,6 MS, RI
citronellol C10H20O 1225 1234 0,7 - - - - - - MS, RI
β -citral (neral) C10H16O 1238 1245 5,0 - - - - - - MS, RI
geraniol C10H18O 1252 1261 2,2 - - - - - - MS, RI
α-citral (geranial) C10H16O 1267 1275 6,8 - - - - - - MS, RI
bornyl acetate C12H20O2 1285 1286 0,5 - - - - - - MS, RI
δ -elemene C15H24 1338 - - - - 1339 1,9 - - MS, RI

Continued on next page2463
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Table 5 continued
(1S,4R,5R)-1,3,3-trimethyl-
2-oxabicyclo[2.2.2]octan-5-yl
acetate

C12H20O3 1343∆ - - - - - - 1345 7,2 MS, RI

α-copaene C15H24 1376 1376 0,3 - - - - - - MS, RI
geranyl acetate C12H20O2 1381 1387 0,7 - - - - - - MS, RI
β -elemene C15H24 1390 1392 0,7 - - 1392 6,0 - - MS, RI
caryophyllene C15H24 1419 - - 1420 0,2 1420 0,5 1420 1,1 MS, RI
trans-α-bergamotene C15H24 1434 - - - - - - 1438 1,5 MS, RI
γ-elemene C15H24 1436 - - - - 1436 7,7 - - MS, RI
cis-β -farnesene C15H24 1442 1460 0,3 - - - - - - MS, RI
humulene C15H24 1454 - - - - 1456 1,4 1456 4,1 MS, RI
β -trans-farnesene C15H24 1456 - - - - - - 1460 5,8 MS, RI
alloaromadendrene C15H24 1460 1462 0,3 - - - - - - MS, RI
γ-muurolene C15H24 1479 1478 0,4 - - - - - - MS, RI
germacrene D C15H24 1481 1483 0,9 - - 1483 2,7 1483 0,6 MS, RI
α-curcumene C15H22 1480 1485 4,1 1485 1,1 - - - - MS, RI
β -selinene C15H24 1490 1494 0,6 - - 1488 0,6 - - MS, RI
α-zingiberene C15H24 1493 1498 21,1 1497 1,7 - - - - MS, RI
α-amorphene C15H24 1484 1500 0,4 - - - - - - MS, RI
α-selinene C15H24 1498 - - - - 1497 0,5 - - MS, RI
curzerene C15H20O 1499 - - - - 1501 38,0 - - MS, RI
pentadecane C15H32 1500 - - - - - - 1500 0,2 MS, RI
β -bisabolene C15H24 1505 1511 7,2 1512 0,2 - - 1512 2,5 MS, RI
α-bulnesene C15H24 1509 - - - - 1508 0,3 - - MS, RI
γ-cadinene C15H26 1513 1515 0,7 - - - - - - MS, RI
7-epi-α-Selinene C15H24 1522 1522 0,5 - - - - - - MS, RI
β -sesquiphellandrene C15H24 1522 1530 8,2 1529 1,6 - - 1529 1,8 MS, RI
bisabolene C15H24 1531 1538 0,4 1538 0,2 - - 1538 1,2 MS, RI
elemol C15H26O 1549 1556 0,6 - - - - - - MS, RI

Continued on next page
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Table 5 continued
germacrene B C15H24 1561 1564 0,4 - - 1565 16,5 - - MS, RI
trans-nerolidol C15H26O 1563 1570 0,6 - - - - - - MS, RI
trans-sesquisabinene hydrate C15H26O 1579 1594 0,4 - - - - - - MS, RI
ar-tumerol C15H22O 1583 - - 1586 0,6 - - - - MS, RI
caryophyllene oxide C15H24O 1583 - - - - - - 1589 0,6 MS, RI
isoaromadendrene epoxide C15H24O 1590∆ - - - - - - 1604 1,5 MS, RI
epicurzerenone C15H18O 1606 - - - - 1610 2,3 - - MS, RI
zingiberenol C15H26O 1606* 1619 0,7 - - - - - - MS, RI
humulene epoxide 2 C15H24O 1608 - - - - - - 1616 1,0 MS, RI
isospathulenol C15H24O 1628+ - - - - 1637 1,1 - - MS, RI
γ-eudesmol C15H26O 1632 1628 0,3 - - - - - - MS, RI
cubenol C15H26O 1646 1637 1,4 - - - - - - MS, RI
β -eudesmol C15H26O 1650 1660 0,6 - - - - - - MS, RI
pogostol C15H26O 1653 - - - - 1650 1,9 - - MS, RI
α-eudesmol C15H26O 1653 1663 0,8 - - - - - - MS, RI
α-cadinol C15H26O 1654 - - - - - - 1663 1,2 MS, RI
ar-turmerone C15H20O 1669 - - 1679 49,1 - - - - MS, RI
α-santalol C15H24O 1675 - - - - 1670 2,5 - - MS, RI
α-bisabolol C15H26O 1685 - - - - - - 1693 0,4 MS, RI
α-trans-bergamotenol C15H24 1690 - - - - - - 1700 0,6 MS, RI
germacron C15H22O 1693 - - - - 1706 4,6 - - MS, RI
β -turmerone C15H22O 1708# - - 1711 21,9 - - - - MS, RI
α-atlantone C15H22O 1718 - - 1727 1,1 - - - - MS, RI
zerumbone C15H22O 1733 - - - - - - 1750 19,2 MS, RI
(6R,7R)-bisabolone C15H24O 1742 - - 1759 1,1 - - - - MS, RI
(E)-atlantone C15H22O 1778 - - 1787 0,9 - - - - MS, RI
trans-2-trans-6-farnesyl acetate C17H28O2 1846 - - - - - - 1849 1,1 MS, RI
Tổng 99,5 89,9 92,8 97,9
Monoterpene 46,4 10,2 4,3 46,3

Continued on next page
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Table 5 continued
Sesquiterpene 51,9 79,7 88,5 43,3
Thành phần khác 1,2 0,0 0,0 8,3
MI (Method of Identification): Phương pháp định danh; MS (Mass spectroscopy): Khối phổ; RI (Retention Index): Chỉ số lưu Kovats; RIC chỉ số lưu Kovats được tính trong
nghiên cứu này và so sánh với RIL chỉ số lưu đã được báo cáo bởi Adams (2017) 32, ∆ NIST (2017), * Singh et al. (2008) 75, + Talebi et al. (2021)76, và # Stanojević et al. (2015) 60;
- không có.

2466



Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Tự nhiên 2022, 6(4):2457-2471

KẾT LUẬN
Tinh dầu thân rễ cây gừng (Z. officinale), nghệ đen
(C. zedoaria), nghệ vàng (C. longa) và riềng (A. of-
ficinarum) đều có hoạt tính kháng H. pylori theo các
nồng độ khảo sát. Tinh dầu gừng biểu hiện hoạt tính
ức chế tăng trưởngmạnh lênH. pylori, và có khả năng
ức chế hoạt động của urease được sinh ra bởi vi khuẩn
này. Tinh dầu từ thân rễ gừng có chứa các thành phần
chính có tiềm năng kháng khuẩn như α-zingiberene,
camphene, β -sesquiphellandrene, β -bisabolene, α-
citral, eucalyptol và β -citral. Các nghiên cứu tiếp theo
cần được thực hiện để có thể sử dụng tinh dầu gừng
trong phòng ngừa và điều trị sự nhiễm khuẩn H. py-
lori.

LỜI CẢMƠN
Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường Đại học
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương trong đề tài mã số
DT.22.2-012. Tác giả xin chân thành cảm ơn Cơ quan
đã hỗ trợ và các cộng tác viên tham gia thực hiện
nghiên cứu này.

DANHMỤC TỪ VIẾT TẮT
MBC:Nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (Minimum bacte-
ricidal concentration)
MIC: Nồng độ ức chế tối thiểu (Minimum inhibitory
concentration)
IC50: Nồng độ ức chế 50% hoạt tính enzyme (Half
maximal inhibitory concentration)
GC-MS: Sắc ký khí ghép khối phổ (Gas
Chromatography-Mass Spectrometry)

XUNGĐỘT LỢI ÍCH
Nhóm nghiên cứu cam kết bài báo trên không sao
chép, không đăng ở bất kỳ nơi nào và chịu mọi trách
nhiệm về nội dung bài báo, tính chính xác trong các
trích dẫn, đảm bảo tính hợp pháp. Nhóm nghiên cứu
cam kết không mâu thuẫn quyền lợi và nghĩa vụ của
các thành viên trong nhóm tác giả từ lúc gửi bài báo
Tạp chí đến thời gian về sau.

ĐÓNGGÓP CỦA TỪNG TÁC GIẢ
Trần Thanh Hùng: Thu mẫu thực vật, thử nghiệm
hoạt tính của 4 tinh dầu thực vật lên H. pylori, thực
hiện các thí nghiệm và viết mở đầu, phương pháp, và
kết quả cho các Bảng 2 và Bảng 3.
Lương Thị Mỹ Ngân : Thiết kế và sắp xếp các thí
nghiệm cho bài báo. Đọc kết quả GC-MS tinh dầu từ
thân rễ cây gừng được thu ở Bình Phước, viết so sánh
với các kết quả nghiên cứu khác về tinh dầu gừng và
thiết kế Bảng 5.
Bùi Văn Lệ: Cho ý tưởng và góp ý cho việc thực hiện
các thí nghiệm, chỉnh sửa các Bảng biểu và Hình ảnh
cho từng thí nghiệm.

Trần Trung Hiếu: Thiết kế và sắp xếp các thí nghiệm
cho bài báo. Thiết kế Bảng 4 và Hình 1 ghi nhận và
so sánh IC50 từ các số liệu phần trăm ức chế hoạt tính
enzymeH. pylori-urease của 4 loại tinh dầu. Viết phần
tóm tắt, thảo luận và kết luận, nhận xét và chỉnh sửa
cho toàn bộ bản thảo.
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ABSTRACT
Essential oils (EOs) with a wide spectrum of antibacterial activities have been suggested as potent 
alternative sources for controlling multidrug-resistant bacteria. This paper presented the evaluation 
of the anti-H. pylori activity of EOs from rhizomes of Zingiber officinale, Curcuma zedoaria, Curcuma 
longa and Alpinia officinarum. The EOs, obtained by steam distillation method, were evaluated by 
their minimal inhibitory concentration (MIC), minimal bactericidal concentration (MBC), and 50%
inhibitory concentration (IC50) of Helicobacter pylori-urease activitiy. The results indicated that the Z. 
officinale EO exhibited a strong antimicrobial activity towards H. py lori with MIC and MBC values of 
0.1 and 1.25 mg/mL, respectively. The Z. officinale EO also showed a strong inhibitory effect against 
H. pylori-urease in comparison with the three tested EOs, with an IC50 value of 0.2 mg/mL and a 
complete inhibition at 4 mg/mL. The Z. officinale EO analyzed by GC-MS (gas chromatography-mass 
spectrometry) was rich in sesquiterpenes (51.9%) and possessed α -zingiberene (21.1%), camphene 
(12.2%), β -sesquiphellandrene (8.2%), β -bisabolene (7.2%), α -citral (6.8%), eucalyptol (6.3%) and 
β -citral (5.0%) as major components. Further studies need to be carried out in order to use the Z. 
o icinale EO for the prevention and eradication of H. pylori infection.
Key words: antibacterial activity, essential oil, Helicobacter pylori, urease inhibition, Zingiberaceae, 
Zingiber officinale
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